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Lớp 1 

 

 
A. Luyện đọc trôi chảy các bài học vần:  118, 119, 120, 121, 123. 

     Ôn lại các vần đã học trong tuần: oam, oăm, oan, oat, oăn, oăt, uân, uât 

B.  Trắc nghiệm:  

     I. Đọc : 

Phim hoạt hình 

   Cuối tuần, Lan được bố mẹ cho đi xem phim hoạt hình. Đó là phim 

chú mèo đi- hia. Chú mèo bé loắt choắt được tặng một đôi hia rất đẹp. 

Lúc đầu đi đôi hia, chú cứ ngã liên tục. Ít lâu sau, khi đã quen dần, đôi 

hia đã cùng chú đi quanh khắp xóm làng.  

II. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

Câu 1: Dựa vào bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

a. Lan được đi xem phim hoạt hình vào lúc nào? 

A. Sau giờ học                       B. Vào ngày cuối tuần         C. Vào buổi tối 

b. Chú mèo trong phim được tặng món quà gì? 

A. Một chiếc ô tô                   B. Một con cá gỗ                 C. Một đôi hia 

c. Khi quen với đôi hia, chú mèo đã đi đâu? 

A. Đi quanh xóm làng 

B. Đi đến trường 

C. Đi đến nhà bạn 

Câu 2: Nối tiếng chứa vần tương ứng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  oam 

oam 

 

 oăm  uân uât 

 khuân 
   luật ngoạm   khoằm 



 

 

 

Câu 3: Đánh dấu x vào        đứng trước từ ngữ viết sai chính tả: 

 

       ngỉ hè                                                                iêu quý 

 

                  cái kìm                                                                   chời mưa 

Câu 4: Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu có nghĩa: 

hoa đào / khi / nở rộ / mùa xuân đến. ……………………………………………… 

Câu 5: Chọn từ trong ngoặc để điền vào chỗ chấm: 

   Bông hoa hồng……………….. 

(vui mừng, rất đẹp, chăm ngoan) 

Câu 6: Gạch chân dưới từ chứa vần oăt: 

nhọn hoắt, thoát hiểm, tóc xoăn, chuột nhắt. 

C.  Tự luận:  

1. Điền oat hay oăt: 

l….. xoạt                   thoăn th…..                        trắng t….. 

l…… choắt                 dứt kh…….                        t…. mồ hôi 

2. Nối: 

 

3. Dựa vào bài đọc viết tiếp vào chỗ chấm:  

Cuối tuần, Lan được đi ...……………………………………………… 

4. Đặt 1 câu có tiếng chứa vần oam: 

…………………………………………………………………………….. 

 

Tết đến, nhà bé mua  

Khi ăn,   

Các bạn nhỏ đang chơi  

chớ nhai nhồm nhoàm. 

oẳn tù tì. 

cây đào, cây quất để đón xuân. 



 

 

 

D. Viết bài sau vào vở ô li: 

Trường em 

Trường em ngói mới đỏ hồng 

Mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh 

Gió về đồng lúa reo quanh 

Vẫy chào những bước chân nhanh tới trường. 
 


